
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CỨU THƯƠNG 

VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH THEO YÊU CẦU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-BVPTƯ ngày 13/11/2020 

của Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương) 
 

Thời gian phục vụ: 24/24 hàng ngày (kể cả thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ).   

Điện thoại liên hệ: 0909 212 463 (Trực 24/24). 

 

STT Danh mục Đơn vị Giá (đồng) 

1 Vận chuyển người bệnh (quãng đường  ≤ 25 km) Chuyến 400.000 

2 Vận chuyển người bệnh (quãng đường > 25 km đến ≤ 50 km) Chuyến 900.000 

3 Vận chuyển người bệnh (quãng đường > 50km) Km 18.000 

4 
Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy (quãng đường  > 15 km đến ≤ 25 km) 
Chuyến 750.000 

5 
Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy (quãng đường > 25 km đến ≤ 50 km) 
Chuyến 1.300.000 

6 
Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy (quãng đường > 50km) 
Km 26.000 

7 

Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy, hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn (bóp bóng) 

(quãng đường  ≤ 15 km) 

Chuyến 500.000 

8 

Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy, hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn (bóp bóng) 

(quãng đường  > 15 km đến ≤ 25 km) 

Chuyến 850.000 

9 

Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy, hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn (bóp bóng)  

(quãng đường > 25 km đến ≤ 50 km) 

Chuyến 1.400.000 

10 
Vận chuyển người bệnh bao gồm: Nhân viên y tế, ôxy, hỗ 

trợ hô hấp - tuần hoàn (bóp bóng) (quãng đường > 50km) 
Km 28.000 

11 

Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy, hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn (máy thở) 

(quãng đường  ≤ 15 km) 

Chuyến 700.000 

12 

Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy, hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn (máy thở) 

(quãng đường  > 15 km đến ≤ 25 km) 

Chuyến 1.000.000 

13 

Vận chuyển người bệnh bao gồm:  

Nhân viên y tế, ôxy, hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn (máy thở) 

(quãng đường > 25 km đến ≤ 50 km) 

Chuyến 1.650.000 

14 
Vận chuyển người bệnh bao gồm: Nhân viên y tế, ôxy, hỗ 

trợ hô hấp - tuần hoàn (máy thở)  (quãng đường > 50km). 
Km 32.000 

 

 


